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TÓM TẮT 
Thí nghiệm được bố trí trong chậu nhằm xác định liều lượng phân ủ bằng rơm (phế 

thải của việc sản xuất nấm rơm) nhiễm nấm Trichoderma sp. đến sinh trưởng và năng suất 
2 giống lúa (IRR50404 và MTL560). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu 
nhiên thừa số 2 nhân tố, 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy bón 5 tấn/ha phân ủ bằng rơm kết 
hợp 70 N - 60 P2O5 - 30 K2O kg/ha đã làm năng suất thực tế (25,9 g/chậu) tăng 54,8% so 
với không bón, tăng chiều cao, số nhánh, số bông/chậu và tỉ lệ hạt chắc.  

Từ khóa: phân ủ bằng rơm, MTL560, IR50404, Trichoderma sp. 
ABSTRACT 

Effect of composted rice straw (product of mushrom production) supplemented with 
Trichoderma on growth and yeild of two high yeild rice varieties MTL560 and IR50404 

The experiment was carried out in pot to determine rice growth and yield on 
different doses of compost produced from rice straw treated with Trichoderma sp. 
Factorial experiment in a completely randomized design was used with 2 factors and four 
replications. Results indicated that the application of  5 tons/ha compost combined with 70 
N - 60 P2O5 - 30 K2O kg/ha has resulted in increase of  rice yield (25.9 g/pot) 54,8% 
higher than the control. Similarly, the height of plant, number of tillers/pot and grain 
percentage were also increased. 
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1. Mở đầu 
Rơm rạ là nguồn cung cấp hữu cơ 

chủ yếu cho ruộng lúa, trong rơm rạ chứa 
khoảng 0,5-0,8% N; 0,16-0,27% P2O5; 
0,05-0,1% S; 1,4-2% K2O; 4-7% Silic 
(Si); 40% C và là nguồn cung cấp đạm, 
kali quan trọng [2]. Sau mỗi vụ, sản 
lượng rơm rạ sau thu hoạch là rất lớn. 
Tuy nhiên, nông dân chỉ sử dụng một số 
ít cho việc sản xuất nấm rơm, che phủ 
liếp trồng, làm thức ăn cho gia súc… Còn 

lại đa số lượng rơm là đốt bỏ hoặc không 
sử dụng đến nên làm hao phí nguồn tài 
nguyên và gây ô nhiễm môi trường. 
Chính điều này đã làm cho môi trường 
sinh thái mất cân bằng và quan trọng hơn 
là mất đi một lượng đáng kể các chất N, 
P, K và C trên đồng ruộng và tăng lượng 
CO2 làm ô nhiễm môi trường. Theo tổng 
kết nghiên cứu về quản lí rơm rạ trên 
ruộng lúa vùng nhiệt đới [6], có nhiều 
biện pháp quản lí bao gồm (i) để rơm lại 
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ruộng lúa sau thu hoạch; (ii) vùi rơm vào 
đất; (iii) đốt rơm tại ruộng; (iv) ủ phân 
hữu cơ. Phân hữu cơ có vai trò tăng độ 
phì của đất, cải thiện vi sinh vật trong 
đất, cũng như gia tăng năng suất cây 
trồng đã được công nhận bởi nhiều nhà 
nghiên cứu ([4], [8], [3], [7]). Gần đây 
việc bón phân hữu cơ cho lúa có xử lí 
rơm rạ bằng nấm Trichoderma ở đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được ghi 
nhận đạt kết quả tốt. Bón phân cho lúa 
hoàn toàn bằng phân hữu cơ rơm rạ ủ với 
nấm Trichoderma sp. năng suất lúa vẫn 
tăng đáng kể so với đối chứng không bón 
phân. Việc bón rơm ủ sau mỗi vụ thu 
hoạch là một giải pháp thiết thực, hiệu 
quả lâu dài nhằm giúp đất đai thoát khỏi 
sự suy thoái, cải tạo tính chất đất mà còn 
làm tăng năng suất lúa trong các vụ sau, 
phù hợp với hướng sản xuất lúa sạch theo 
yêu cầu “Thực hành nông nghiệp tốt” GAP 
hiện nay (Lúa-GAP). Tuy nhiên, bên cạnh 
việc ủ phân hữu cơ từ rơm sau khi thu 
hoạch thì những nghiên cứu bón phân rơm 
hữu cơ từ phế thải của việc sản xuất nấm 
rơm ủ với nấm Trichoderma sp. nhằm 
nâng cao năng suất lúa còn rất hạn chế.  

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác 
định liều lượng bón phân ủ bằng rơm với 
chủng nấm Trichoderma sp. đến sinh 
trưởng và năng suất của hai giống lúa 
MTL560 và IR50404. 
2. Vật liệu và phương pháp thí 
nghiệm 
2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Giống lúa được sử dụng trong thí 
nghiệm là giống IR50404 và MTL560. 
Giống lúa IR50404 là giống được chọn 
lọc từ tập đoàn giống nhập nội của IRRI: 
Có thời gian sinh trưởng 88 ngày, chiều 

cao cây 85 cm, trọng lượng 1000 hạt 26-
27 (g), năng suất 7-8 (T/ha), thích nghi 
đất phù sa phèn nhẹ. Giống lúa MTL560 
là giống được Viện Nghiên cứu Phát triển 
ĐBSCL (Trường Đại học Cần Thơ) khảo 
cứu và đưa vào thử nghiệm, có thời gian 
sinh trưởng 85-88 ngày, chiều cao cây 
85-90 cm, trọng lượng 1000 hạt 26-27(g), 
năng suất 6-7,8 (tấn/ha), thích nghi vùng 
đất phù sa và đất phèn. 
2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trồng trong 
chậu (cao 35cm, rộng 30cm), theo thể 
thức hoàn toàn ngẫu nhiên thừa số hai 
nhân tố. Nhân tố thứ nhất là 2 giống: 
IR50404 và MTL560. Nhân tố thứ hai là 
6 mức độ phân bón: (1) Đối chứng, 
không bón phân; (2) Bón NPK 80-60-30 
(kg/ha); (3) Bón 5 tấn phân rơm hữu cơ + 
NPK 70-60-30 (kg/ha); (4) Bón 10 tấn 
phân rơm hữu cơ + NPK 60-60-30 
(kg/ha); (5) Bón 20 tấn phân rơm hữu cơ 
+ NPK 50-60-30 (kg/ha); (6) Bón 40 tấn 
phân rơm hữu cơ + NPK 40-60-30 
(kg/ha). Gồm 1 nghiệm thức với 4 lần lặp 
lại, mỗi lần lặp lại 4 chậu. 

Cách ủ phân rơm hữu cơ theo quy 
trình ủ của Dương Minh (2009) [1] sử 
dụng nấm Tricoderma. 

Bón phân (1 lần bón lót và 3 lần 
bón thúc): Bón lót toàn bộ phân lân lúc 
làm đất trước khi gieo. Bón thúc: Lần 1 
(10 ngày sau khi gieo): 25% lượng N, 
50% lượng K2O; lần 2 (25 ngày sau khi 
gieo): 40% lượng N; lần 3 (45 ngày sau 
khi gieo): 35% lượng N, 50% lượng K2O. 
2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

- Chỉ tiêu nông học: Chiều cao cây 
(cm); số nhánh. 

- Năng suất và các thành phần năng 
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suất: Số bông/chậu; Số hạt/bông; tỉ lệ hạt 
chắc = (tổng số hạt chắc/tổng số hạt) x 
100%; Khối lượng 1000 hạt; Năng suất 
thực tế (g/chậu, 14%); Hệ số kinh tế HI. 

Số liệu được xử lí thống kê bằng 
phần mền SPSS, phân tích phương sai 
ANOVA để tìm ra sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức, so sánh các trung bình bằng 
phương pháp kiểm định DUNCAN ở 
mức ý nghĩa 5%.  
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Chỉ tiêu nông học 
3.1.1. Chiều cao cây 

Ở thời điểm thu hoạch, 90 ngày sau 
khi gieo (NSKG) bảng 1 cho thấy giống 
lúa có ảnh hưởng đến chiều cao cây, 
giống MTL560 có chiều cao cây 68,6 cm 
cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

ở mức 1% so với giống IRR50404 có 
chiều cao cây 59,8cm.  

Bên cạnh đó, có sự ảnh hưởng của 
các mức độ phân bón đến chiều cao lúa ở 
thời điểm thu hoạch. Trong đó, không bón 
phân cho chiều cao cây thấp nhất (59,4cm) 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% so với 
các mức độ bón phân còn lại có chiều cao 
cây dao động từ 63,8-66,1 cm. Trong quá 
trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa 
các mức độ bón phân rơm hữu cơ kết hợp 
phân vô cơ hoặc chỉ bón phân vô cơ đều 
cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với đối chứng. Điều này chứng tỏ việc 
bón phân rơm hữu cơ kết hợp với phân vô 
cơ có ảnh hưởng rõ đến sự tăng trưởng 
chiều cao cây. 

 

Bảng 1. Chiều cao cây (cm) (90 NSKG) và số nhánh/chậu (60 NSKG) 
 của 2 giống lúa trên các mức độ phân ủ bằng rơm 

 

Nhân tố Chiều cao cây 90 NSKG Số nhánh/chậu 60 NSKG 
Giống (A)   
IR50404 59,8 b 28 
MTL560 68,6 a 29 
Phân bón (B) 
RHC (tấn/ha) + NPK 
(kg/ha)   
0 59,4 b 17 c 
0 + NPK 80-60-30 65,5 a 32 b 
5 + 70-60-30 64,6 a 35 a 
10 + 60-60-30 63,8 a 26 ab 
20 + 50-60-30 65,6 a 33 ab 
40 + 40-60-30 66,1 a 30 ab 
F (A) ** ns 
F (B) ** ** 
F (AB) ns ns 
CV (%) 3,5 14,4 

 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; RHC: phân rơm hữu cơ 
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3.1.2. Số nhánh/chậu 
Hai giống lúa không có ảnh hưởng 

đến số nhánh/chậu ở thời điểm 60 NSKG, 
số nhánh/chậu của hai giống khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê và dao động 
từ 28-29 nhánh/chậu. Tuy nhiên, các mức 
độ phân bón có ảnh hưởng đến số 
nhánh/chậu, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê ở mức 1%. Trong đó, mức độ phân 
bón 5 tấn/ha phân rơm hữu cơ kết hợp 70 
N - 60 P2O5 - 30 K2O kg/ha đạt hiệu quả 
số nhánh/chậu cao nhất (35 nhánh/chậu) 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê so 
với các mức độ phân bón có sự kết hợp 
giữa phân rơm hữu cơ và phân vô cơ, 
nhưng khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 
1% so với các mức độ phân bón còn lại, 
thấp nhất là đối chứng cho số nhánh/chậu 
thấp nhất (17 nhánh/chậu). 
3.2. Thành phần năng suất và năng 
suất lúa 
3.2.1. Số bông/chậu 

Kết quả phân tích bảng 2 cho thấy 
số bông/chậu giữa hai giống lúa khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê, dao động 17-
18 bông. Tuy nhiên, các mức phân bón 
có ảnh hưởng đến số bông/chậu. Trong 
đó, số bông/chậu ở các mức bón phân 

rơm hữu cơ kết hợp phân vô cơ hoặc chỉ 
bón phân vô cơ đạt hiệu quả cao nhất và 
tương đương nhau (18-20 bông), khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với 
đối chứng cho số bông/chậu thấp nhất 
(13 bông). Kết quả cho thấy tăng dần 
lượng phân rơm hữu cơ kết hợp với giảm 
dần lượng đạm trong phân vô cơ để bón 
cho lúa mang lại kết quả số bông/chậu 
cao tương đương. Qua đó cho thấy lượng 
phân rơm hữu cơ bón vào đã giúp giảm 
lượng đạm cần thiết bón cho cây lúa, 
giúp số bông/chậu tăng, giảm được chi 
phí đầu tư phân vô cơ cho cây.  
3.2.2. Khối lượng 1000 hạt 

Bảng 2 cho thấy hai giống không có 
ảnh hưởng đến khối lượng 1000 hạt, dao 
động từ 24,0 đến 24,2 g. Đồng thời, các 
mức độ phân bón cũng không ảnh hưởng 
đến khối lượng 1000 hạt, dao động từ 
23,9 đến 24,3g. Theo Yoshida (1981) 
[10], khối lượng hạt thường là đặc tính ổn 
định của giống. Kích thước hạt bị kiểm 
tra chặt chẽ bởi kích thước vỏ trấu, do đó 
hạt không thể sinh trưởng lớn hơn khả 
năng của vỏ trấu dù điều kiện thời tiết, 
nguồn cung cấp dinh dưỡng rất tốt. 
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Bảng 2. Số bông/chậu, khối lượng 1000 hạt, số hạt/bông, 
 tỉ lệ hạt chắc và năng suất thực tế của 2 giống lúa trên các mức độ phân ủ bằng rơm 

 

Nhân tố 

Thành phần năng suất 
Năng suất 

thực tế 
(g/chậu) 

Số 
bông/chậu 

(hạt) 

Khối lượng 
1000 hạt (g) 

Số 
hạt/bông 
(bông) 

Tỉ lệ  
hạt chắc 

(%) 
Giống (A)      
IR50404 17 24,2 62 b 83,7 21,8 b 
MTL560 18 24,0 65 a 83,5 23,7 a 
Phân bón (B) 
RHC (tấn/ha) + NPK 
(kg/ha)      
0 13 b 23,9 59 81,5 b 14,2 d 
0 + NPK 80-60-30 19 a 24,1 65 82,8 ab 24,2 abc 
5 + 70-60-30 20 a 24,3 64 84,9 a 25,9 a 
10 + 60-60-30 19 a 24,3 64 83,8 a 23,6 bc 
20 + 50-60-30 20 a 24,2 64 84,9 a 25,5 ab 
40 + 40-60-30 18 a 24,0 63 83,9 a 23,1 c 
F (A) ns ns * ns ** 
F (B) ** ns ns * ** 
F (AB) ns ns ns ns ns 
CV (%) 10,9 2,0 8,5 2,4 7,6 

 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; 
RHC: phân rơm hữu cơ 

 

3.2.3. Số hạt/bông 
Có sự ảnh hưởng của hai giống đến 

số hạt/bông, trong đó số hạt/bông của 
giống MTL560 (65 hạt) cao hơn và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với 
giống IR50404 (62 hạt/bông). Mặt khác, 
các mức độ phân bón không có ảnh 
hưởng đến số hạt/bông, khác biệt không ý 
nghĩa thống kê, dao động 59-65 hạt. 
3.2.4. Tỉ lệ hạt chắc 

Kết quả phân tích bảng 2 cho thấy 
không có ảnh hưởng của hai giống đến tỉ 

lệ hạt chắc, dao động 83,5-83,7%. Tuy 
nhiên, các mức phân bón ảnh hưởng đến 
tỉ lệ hạt chắc, khác biệt ý nghĩa thống kê 
ở mức 5%. Trong đó, các mức độ bón 
phân rơm hữu cơ kết hợp phân vô cơ có tỉ 
lệ hạt chắc cao nhất và tương đương nhau 
(83,8-84,9%), khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê so với chỉ bón phân vô cơ 
(82,8%), nhưng khác biệt thống kê ở mức 
ý nghĩa 5% so với đối chứng có tỉ lệ hạt 
chắc thấp nhất (81,5%). 
3.2.5. Năng suất thực tế 
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Kết quả bảng 2 cho thấy hai giống 
lúa có ảnh hưởng đến năng suất thực tế, 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 
trong đó giống MTL560 đạt năng suất 
thực tế là 23,7 g/chậu, cao hơn giống 
IRR50404 có năng suất thực tế 21,8 
g/chậu. Bên cạnh đó, các mức phân bón 
có ảnh hưởng đến năng suất thực tế, khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 
Trong đó, mức độ bón phân 5 tấn/ha phân 
rơm hữu cơ kết hợp phân vô cơ 70 N - 60 
P2O5 - 30 K2O kg/ha cho hiệu quả năng 
suất thực tế cao nhất (25,9 g/chậu), khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê so với 
mức độ bón phân 20 tấn/ha phân rơm hữu 
cơ kết hợp phân vô cơ 50-60-30 NPK 
(kg/ha) (25,5 g/chậu) và mức độ chỉ bón 
phân vô cơ (24,2 g/chậu), nhưng có sự 
khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% so 
với các mức độ phân bón còn lại, năng 
suất thực tế thấp nhất ở mức độ phân bón 
đối chứng là 14,2 g/chậu. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy hiệu quả của việc kết 
hợp bón phân rơm hữu cơ và vô cơ trong 
việc gia tăng năng suất thực tế, trong đó 
bón 5 tấn/ha phân hữu cơ kết hợp phân 
vô cơ 70-60-30 NPK (kg/ha) tăng 54,8% 
so với không bón. Kết quả tương tự với 
nghiên cứu của Luu Hong Man et al. 
(2003) [5] rơm rạ sau khi thu hoạch được 
xử lí với chế phẩm Trichoderma sp. để 
tạo thành nguồn phân hữu cơ của mô 
hình thâm canh lúa có thể giảm 20-60% 
phân hóa học. Nghiên cứu của Tran 

Quang Tuyen and Pham Sy Tan (2001) 
[9] là bón phân rơm sau thu hoạch nấm 
làm tăng năng suất lúa IR64, gia tăng cao 
hơn không bón rơm (lấy hết rơm ra khỏi 
ruộng sau khi thu hoạch).  
3.2.6. Chỉ số thu hoạch (HI) 

Kết quả bảng 3 cho thấy hai giống 
lúa không ảnh hưởng đến hệ số kinh tế 
HI, không có sự khác biệt ý nghĩa thống 
kê giữa hai giống. Tuy nhiên, các mức độ 
phân bón có ảnh hưởng đến hệ số kinh tế 
HI, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
1%. Trong đó, hệ số kinh tế HI cao nhất 
ở mức độ phân bón 5 tấn/ha phân rơm 
hữu cơ kết hợp 70 N - 60 P2O5 - 30 K2O 
kg/ha, khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê so với các mức độ phân bón có sự kết 
hợp giữa phân rơm hữu cơ với vô cơ còn 
lại, nhưng có sự khác biệt thống kê ở 
mức ý nghĩa 1% so với các mức độ phân 
bón còn lại, thấp nhất là đối chứng có hệ 
số kinh tế HI thấp nhất là 0,36. Mặt khác, 
có sự ảnh hưởng tương tác giữa hai giống 
và các mức độ phân bón đến hệ số kinh tế 
HI, khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 
Trong đó, nghiệm thức của giống 
IRR50404 được bón với mức độ bón 20 
tấn/ha phân rơm hữu cơ kết hợp 50 N - 
60 P2O5 - 30 K2O kg/ha và nghiệm thức 
của giống MTL560 được bón với mức độ 
bón 5 tấn/ha phân rơm hữu cơ kết hợp 70 
N - 60 P2O5 - 30 K2O kg/ha có hệ số kinh 
tế HI cao nhất và bằng nhau 0,43. 
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Bảng 3. Chỉ số thu hoạch (HI) của 2 giống lúa trên các mức độ phân ủ bằng rơm 
 

Phân bón (B) 
RHC (tấn/ha) + NPK 

(kg/ha) 

Giống (A) 
Trung bình (B) IR50404 MTL560 

0 0,33 c 0,38 b 0,36 c 
0 + NPK 80-60-30 0,39 b 0,40 ab 0,40 b 
5 + 70-60-30 0,41 ab 0,43 a 0,42 a 
10 + 60-60-30 0,40 ab 0,40 ab 0,40 ab 
20 + 50-60-30 0,43 a 0,40 ab 0,41 ab 
40 + 40-60-30 0,40 ab 0,40 ab 0,40 ab 
Trung bình (A) 0,40 0,40  
F(A) ns 
F(B) ** 
F(AB) ** 
CV (%) 4,2 

 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; RHC: phân rơm hữu cơ 

 

4. Kết luận 
Kết quả cho thấy bón 5 tấn/ha (phân ủ bằng rơm) kết hợp với 70 N - 60 P2O5 - 30 

K2O kg/ha đã làm tăng chiều cao, số nhánh, số bông/chậu, tỉ lệ hạt chắc, năng suất thực 
tế (25,9 g/chậu). 
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